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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN  

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 
 

I. THÔNG TIN ĐỀ KIỂM TRA 

 Thời lượng: 45 phút. 

 Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm có 4 đáp án + 30% trắc nghiệm đúng sai. 

Tài liệu học tập: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 (Bộ Chân trời sáng tạo) – Nhà 

xuất bản giáo dục Việt Nam. 

Số câu hỏi lấy từ ngân hàng câu hỏi không quá 50% đề kiểm tra. 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP 

STT TÊN BÀI YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1  

Bài 1: Nền kinh tế và 

các hoạt động của nền 

kinh tế. 

- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời 

sống xã hội. 

- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc 

tham gia các hoạt động kinh tế. 

- Tìm tòi, học hỏi và tham gia các hoạt động kinh tế phù 

hợp với lứa tuổi. 

2  
Bài 2: Các chủ thể của 

nền kinh tế 

- Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế. 

- Vai trò của các chủ thể khi tham gia nền kinh tế. 

- Nhận diện được vai trò của bản thân, gia đình với tư 

cách là một chủ thể tham gia trong nền kinh tế. 

- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc 

tham gia các hoạt động kinh tế. 

3  

Bài 3: Thị trường và 

chức năng của thị 

trường 

- Nêu được khái niệm thị trường. 

- Liệt kê được các loại thị trường. 

- Liệt kê được các chức năng của thị trường. 

- Phê phán các hành vi không đúng khi tham gia thị 

trường. 

4  
Bài 4: Cơ chế thị 

trường 

- Nêu được khái niệm cơ chế thị trường. 

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường. 

- Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường. 

5  

Bài 5: Gía cả thị trường 

và chức năng của giá cả 

thị trường 

- Hiểu được giá cả thị trường. 

- Hiểu được các chức năng của giá cả thị trường. 

- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị 

trường. 



6  

Bài 8: Sản xuất kinh 

doanh và các mô hình 

sản xuất kinh doanh. 

- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 

- Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và 

đặc điểm của nó. 

- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp với bản thân 

trong tương lai. 

7  

Bài 12: Đặc điểm, cấu 

trúc và nguyên tắc hoạt 

động của hệ thống 

chính trị nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

VN. 

- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của 

hệ thống chính trị nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.  

- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng 

những hành vi cụ thể, phù hợp với quy định của pháp 

luật.  

8  

Bài 14: Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa VN. 

- Nêu được chức năng của Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nêu được cơ cấu và tổ chức hoạt động của Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Quốc hội, Chủ tịch 

nước, Chính phủ bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

9  
Bài 17: Pháp luật và 

đời sống 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm của pháp luật. 

- Nêu được vai trò của pháp luật trong đời sống.  

- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 

10  
Bài 19: Thực hiện pháp 

luật 

- Nêu được khái niệm và các hình thức thực hiện pháp 

luật. 

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. 

- Phê phán, đánh giá việc thực hiện pháp luật trong một 

số tình huống thực tiễn.  

- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 

11  

Bài 20: Khái niệm, đặc 

điểm và vị trí của Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa VN. 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm của Hiến pháp nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Nêu được vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

12  

Bài 22: Nội dung cơ 

bản của Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 về quyền con 

người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công 

dân. 

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con 

người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân bằng những hành vi phù hợp lứa tuổi. 

- Phê phán những hành vi vi phạm Hiến pháp về quyền 

con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD. 

 



III. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

Câu 1: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là 

nội dung của khái niệm 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ? 

A. sản xuất. B. lao động. C. phân phối. D. tiêu dùng. 

Câu 3: Quá trình con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phầm đáp ứng nhu 

cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm hoạt động 

A. tiêu dùng B. phân phối. C. sản xuất D. trao đổi. 

Câu 4: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu 

sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. sản xuất. D. phân phối. 

Câu 5: Các lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau 

để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì?  

 A. Thị trường.  B. Cơ chế thị trường.   C. Kinh tế. .        D. Hoạt động mua bán.  

Câu 6. Nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá được gọi là 

 A. thị trường.  B. doanh nghiệp.  C. bất động sản.  D. kinh tế. 

Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức 

năng 

A. làm trung gian trao đổi. B. đo lường giá trị hàng hóa. 

C. thừa nhận giá trị hàng hóa. D. biểu hiện bằng giá cả. 

Câu 8: Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường 

vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? 

A. Phạm vi hoạt động B. Đối tượng hàng hoá 

C. Tính chất và cơ chế vận hành D. Vai trò của các đối tượng mua bán 

Câu 9: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần tạo ra sản 

phẩm nhằm 

A. đáp ứng nhu cầu của con người. B. duy trì tình trạng thất nghiệp. 

C. thúc đẩy khủng hoảng kinh tế. D. kìm chế sự tăng trưởng. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung vai trò của sản xuất kinh doanh? 

 A. Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất. 

 B. Giải quyết việc làm cho người lao động. 

 C. Kiềm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế vùng sâu, vùng xa. 

 D. Cung cấp các hàng hoá hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. 

Câu 11: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam 

A. Do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng lãnh đạo. 

C. Hoạt động theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 



Câu 12: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức 

và hoạt động dựa trên nguyên tắc 

A. đảm bảo tính pháp quyền. B. phổ thông, đầu phiếu. 

C. tự do, tự nguyện. D. bình đẳng và tập trung. 

Câu 13: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc đảm bảo 

A. đa nguyên đa đảng. B. đa đảng đối lập. 

C. quyền lực thuộc về nhân dân D. quyền lực phân chia các tầng lớp 

Câu 14: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là tính 

A. pháp quyền. B. đa đảng. C. tự phát. D. quốc tế 

Câu 15: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là 

A. Quốc hội. B. Ủy ban nhân dân. C. Đoàn Thanh niên. D. Mặt trận tổ quốc. 

Câu 16: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Chủ tich nước. B. Quốc hội. C. Chính phủ. D. Đoàn thanh niên 

Câu 17: Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ 

quan chuyên môn của Quốc hội 

A. Ban tổ chức Trung ương. B. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ. 

C. Văn phòng Quốc hội. D. Đại biểu Quốc hội 

Câu 18: Ngày 18/2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của 

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, gồm có bao nhiêu Bộ và cơ quan ngang bộ 

A. 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. B. 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. 

C. 16 bộ và 2 cơ quan ngang bộ. D. 15 bộ và 7 cơ quan ngang bộ. 

Câu 19: Tại kì họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, ngày 22 - 11 - 2017, Quốc hội đã thông qua 

Nghị quyết số 52/2017/QH14, phê duyệt chủ trưong đầu tư dự án xây dựng một số đoạn 

đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông tin trên đề 

cập đến chức năng nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội 

A. Chức năng lập pháp. 

B. Chức năng giám sát tối cao. 

C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng. 

D. Chức năng tổ chức nhân sự. 

Câu 20: Sáng 5/7, Văn pḥng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước 

về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chủ tịch 

nước Phạm Thanh Hà đă công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua 

tại kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Điện ảnh, 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Thông 

tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây của chủ tịch nước? 

A. Công bố Hiến pháp và luật. B. Miễn nhiệm thành viên chính phủ. 

C. Tặng thưởng vinh dự nhà nước. D. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang. 



Câu 21: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc 

điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính công khai. B. Tính dân chủ. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 22: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể 

hiểu được là đặc điểm nào sau đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính cưỡng chế. 

Câu 23: Đặc điểm nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm 

xã hội khác? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 24: Đặc điểm nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp 

dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội? 

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 25: Cơ quan chức năng tiến hành hoạt động kiểm tra đột xuất và phát hiện bà Q chủ nhà 

hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối và không có giấy phép kinh 

doanh. Bà Q bị xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng 

phản ánh đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính bắt buộc thực hiện. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Câu 26: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và 

lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên 

địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính thực tiễn xã hội. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 27: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các 

quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép? 

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 28: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp 

luật là hình thức 

A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp 

luật. 

Câu 29: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện 

nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện? 

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 



Câu 30: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà 

pháp luật quy định phải làm là 

A. áp dụng pháp luật B. tuân thủ pháp luật C. sử dụng pháp luật D. thi hành pháp 

luật 

Câu 31: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và 

được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện 

pháp luật nào dưới đây ? 

A. Sáng kiến pháp luật. B. Thực hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 32: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã 

A. áp dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. sử dụng pháp 

luật. 

Câu 33: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là 

văn bản pháp luật có giá trị pháp lý 

A. cao nhất. B. thấp nhất. C. vĩnh cửu. D. vĩnh viễn 

Câu 34: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp 

luật do 

A. Chủ tịch nước ban hành   B. Quốc hội ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.  D. Mặt trận tổ quốc ban hành 

Câu 35: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con 

người trên lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Xã hội. 

Câu 36: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công dân đều 

có quyền được 

A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh. 

C. chia đều cổ tức cổ phần.     D. tự do đi lại bất cứ đâu. 

Câu 37: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện 

quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị? 

A. ứng cử vào Quốc hội.   B. Khiếu nại với cơ quan nhà nước. 

C. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở. D. tự do cư trú và đi lại trong nước. 

Câu 38: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân 

trên lĩnh vực chính trị là quyền 

A. bình đẳng nam nữ. B. tự do kết hôn. 

C. thu nhập hợp pháp. D. bất khả xâm phạm chỗ ở. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi  39, 40, 41, 42 

Do sự tác động của tình hình thế giới, đặc biệt là ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đã tác 

động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp Y chuyên về sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Nhằm thích 

ứng với các khó khăn này, doanh nghiệp đã chủ động thu hẹp sản xuất, tinh giảm một số vị 

trí không cần thiết, đặc biệt doanh nghiệp đã chọn giải pháp thương lượng với người lao động 



cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, mỗi người chỉ đi làm bán thời gian và hưởng mức 

lương bán thời gian, sau khi sản xuất ổn định sẽ được hưởng đầy đủ mức lương. 

Câu 39: Giải pháp phân phối lại nguồn lực sản xuất sẽ góp phần mang lại điều gì đối với 

Doanh nghiệp Y? 

A. Sản xuất bị thu hẹp. B. Người lao động có thu nhập giảm. 

C. Doanh nghiệp vượt qua khó khăn. D. Doanh nghiệp bị phá sản, giải thể. 

Câu 40: Nếu xét theo đối tượng mua bán, giao dịch thì thị trường được đề cập đến trong thông 

tin trên là 

A. Thị trường nội địa. B. Thị trường thế giới. 

C. Thị trường gỗ. D. Thị trường vật liệu. 

Câu 41: Nếu xét theo phạm vi, không gian thì thị trường được đề cập đến trong thông tin trên 

là 

A. Thị trường nội địa. B. Thị trường xuất khẩu. 

C. Thị trường gỗ. D. Thị trường vật liệu. 

Câu 42: Mô hình sản xuất được đề cập trong thông tin trên là? 

A. Hộ gia đình. B. Doanh nghiệp tư nhân. 

C. Hợp tác xã. D. Công ty tư nhân. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi  43, 44, 45, 46, 47, 48 

Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo 

Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng 

Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và 

chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi 

biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến." 

Câu 43: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội 

bằng Hiến pháp và pháp luật thể hiện nguyên tắc hoạt động nào của hệ thống chính trị?  

A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.  

B. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam 

C. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa  

D. Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân 

Câu 44: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp 

luật do 
A. Chủ tịch nước ban hành B. Quốc hội ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu. D. Mặt trận tổ quốc ban hành 

Câu 45: Việc ban hành hiến pháp nhằm thể hiện vai trò gì của pháp luật  

A. Quản lý xã hội bằng pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ. 

B. Pháp luật là  phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội. 

C. Pháp luật được bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước. 

D. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật. 

Câu 46: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội 

bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” là thực hiện pháp luật 



theo hình thức nào dưới đây 

A. Sử dụng pháp luật B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 47: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

A. cơ bản và quan trọng nhất. B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề. 

C. quan trọng nhất đối với ngân sách. D. quan trọng nhất đối với Đảng. 

Câu 48: Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội 

được công nhận bảo đảm theo 

A. Hiến pháp và pháp luật. B. Hiến pháp. 

C. Pháp luật. D. Quốc hội. 

Phần 2: Trắc nghiệm khách quan Đúng – sai 

Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai:   

 Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của 

Chính phủ. Với vai trò là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những quyền 

hạn: triệu tập, chủ toạ phiên họp Chính phủ; quy định chế độ làm việc của Thủ tướng với các 

thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo công tác của Chính phủ, thành viên của Chính 

phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; đề nghị hoặc 

bãi bỏ các Bộ cơ quan ngang Bộ. 

A. Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu Chính phủ. 

B. Hoạt động của Thủ tướng chính phủ gắn liền với hoạt động của Chính phủ. 

C. Thủ tướng chính phủ do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu. 

D. Thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả bầu  Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai:   

Nhà máy xi măng A đặt tại xã A, huyện B, tỉnh C đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm. 

Thời gian gần đây, chính quyền tỉnh C nhận được nhiều đơn phản ánh của nhân dân về việc 

nhà máy thải khói bụi gây ảnh hưởng xấu cho môi trường và sức khoẻ của người dân. Sau khi 

nhận được đơn phản ánh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chuyển vụ việc cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiến hành thanh tra và kết luận: hệ thống xử lí khí thải của nhà máy không đạt tiêu 

chuẩn theo quy định; nhà máy không tuân thủ yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã phê duyệt. Căn cứ vào quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và 

yêu cầu nhà máy tạm ngừng sản xuất để khắc phục những tồn tại cũng như xem xét trách 

nhiệm bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. 

A. Uỷ ban nhân dân tỉnh không có quyền yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 

thanh tra. 

B. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và yêu cầu nhà máy tạm ngừng sản xuất để 

khắc phục những tồn tại cũng như xem xét trách nhiệm bồi thường cho người dân bị ảnh 

hưởng là thể hiện vai trò của pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội 

C. Việc người dân phản ánh về việc nhà máy thải khói bụi gây ảnh hưởng xấu cho môi 

trường và sức khoẻ của người dân là thể hiện người dân đang thực hiện hình thức sử dụng 

pháp luật 



D. Việc làm của Uỷ ban nhân dân và Sở Tài nguyên và Môi trường là thể hiện hình thức 

tuân thủ pháp luật.  

Hết 

 

 


